
Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C1
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 119 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 20/08/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2420T 01 Quản trị dịch vụ QT053 Đỗ Đình Nam   2 12345--------- NTO_112 10/09/12-02/12/12

FINA2305T 01 Thuế BT084 Trần Vân Long   3 12345--------- NTO_112 10/09/12-11/11/12

BADM2319T 01 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   4 12345--------- NTO_112 10/09/12-14/10/12

GENG1405T 01 1 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   4 12345--------- NTO_112 15/10/12-06/01/13

BADM2319T 01 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   5 12345--------- NTO_112 10/09/12-14/10/12

GENG1405T 02 2 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   5 12345--------- NTO_112 15/10/12-06/01/13

BADM2316T 01 Hành vi khách hàng KT080 Nguyễn Khánh Trung   6 12345--------- NTO_112 01/10/12-02/12/12

BADM2315T 01 Kỹ năng thương lượng BT123 Đào Thị Quý   7 12345--------- NTO_112 10/09/12-11/11/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU2201T 07 Giáo dục thể chất  * 20/08/12-09/09/12

In Ngày 06/09/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5)     : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 6,7,8,9,10)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 11,12,13,14) : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C2
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 89 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 20/08/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2420T 02 Quản trị dịch vụ QT053 Đỗ Đình Nam   2 -----67890---- NTO_112 10/09/12-02/12/12

BADM2316T 02 Hành vi khách hàng KT080 Nguyễn Khánh Trung   3 -----67890---- NTO_112 10/09/12-11/11/12

BADM2319T 02 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   4 -----67890---- NTO_112 10/09/12-14/10/12

GENG1405T 03 1 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   4 -----67890---- NTO_112 15/10/12-06/01/13

BADM2319T 02 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   5 -----67890---- NTO_112 10/09/12-14/10/12

GENG1405T 04 2 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   5 -----67890---- NTO_112 15/10/12-06/01/13

FINA2305T 02 Thuế BT084 Trần Vân Long   6 -----67890---- NTO_112 10/09/12-11/11/12

BADM2315T 02 Kỹ năng thương lượng BT123 Đào Thị Quý   7 -----67890---- NTO_112 10/09/12-11/11/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU2201T 08 Giáo dục thể chất  * 20/08/12-09/09/12

In Ngày 06/09/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5)     : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 6,7,8,9,10)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 11,12,13,14) : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  QT11C3
Học Kỳ 1 - Năm Học 12-13

Ngành: Quản trị kinh doanh - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 101 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 20/08/12 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

BADM2420T 03 Quản trị dịch vụ QT461 Nguyễn Ngọc Thông   2 ----------1234 NTO_112 10/09/12-23/12/12

BADM2316T 03 Hành vi khách hàng KT080 Nguyễn Khánh Trung   3 ----------1234 NTO_112 10/09/12-25/11/12

BADM2319T 03 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   3 ----------1234 NTO_112 26/11/12-23/12/12

GENG1405T 05 1 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) BT104 Cao Trí Nhân   4 ----------1234 NTO_112 10/09/12-30/12/12

BADM2319T 03 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   5 ----------1234 NTO_112 26/11/12-23/12/12

FINA2305T 03 Thuế BT084 Trần Vân Long   5 ----------1234 NTO_112 10/09/12-25/11/12

GENG1405T 06 2 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) BT104 Cao Trí Nhân   6 ----------1234 NTO_112 10/09/12-30/12/12

BADM2315T 03 Kỹ năng thương lượng BT123 Đào Thị Quý   7 ----------1234 NTO_112 10/09/12-25/11/12

BADM2319T 03 Nghiệp vụ bán hàng 2 BT127 Nguyễn Thị Thanh   7 ----------1234 NTO_112 26/11/12-23/12/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

PEDU2201T 09 Giáo dục thể chất  * 20/08/12-23/09/12

In Ngày 06/09/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5)     : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 6,7,8,9,10)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 11,12,13,14) : 18g00 - 21g00


